
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH
Tổ Văn- Sử - GDCD
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: GDCD 9


I. TRẮC NGHIỆM 
Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Pháp luật quy định tuổi kết hôn là :
A. Nam, nữ từ 16 tuổi trở lên
B. Nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
C. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên
D. Nam, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên
Câu 2: Những hành vi nào sau đây là trái với quy định của nhà nước về hôn nhân?
A. Kết hôn không phân biệt tôn giáo.
B. Kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng.
C. Cha mẹ hướng dẫn, góp ý cho con trong vấn đề hôn nhân.
D. Kết hôn dựa trên cơ sở tình yêu chân chính.
Câu 3: Hành vi nào sau đây không phù hợp với chuẩn mục đạo đức 
a. Nói tục chửi thề 				         c. Đoàn kết , giúp đỡ bạn bè
b. Nhường chỗ cho người già trên xe buýt 	d. Lễ phép kính trọng thầy cô
Câu 4:  Theo em, độ tuổi nào sau đây bắt đầu được kí hợp động lao động:
A. Đủ 10 tuổi
B. Đủ 12 tuổi
C. Đủ 15 tuổi
D. Đủ 18 tuổi
Câu 5: Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm
A. làm từ thiện
B. giải trí.
C. sở hữu tài sản
D. thu lợi nhuận.
Câu 6: Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn
A. hợp tác kinh doanh với bất kì ai.
B. kinh doanh bất cứ mặt hàng gì.
C. kinh doanh mà không cần đóng thuế.
D. hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.
Câu 7: Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để
A. chỉ vào việc riêng của cá nhân.
B. chỉ tiêu cho những công việc chung.
C. khắc phục hậu quả do cá nhân làm sai.
D. trả lương lao động trong công ty tư nhân
Câu 8: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về quyền và nghĩa vụ của công dân trong lao động: 
A. Trẻ em có quyền được học tập,vui chơi, giải trí và không phải làm gì
B. Có thể sử dụng sức lao động vào bất cứ công việc gì miễn là đem lại thu nhập cao cho bản thân
C. Con cái có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình 
D. Trẻ em có quyền được chăm sóc nuôi dạy nên không phải tham gia lao động
Câu 9: Hành vi trải pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đên các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là khái niệm
A. vi phạm kỉ luật
B. vi phạm pháp luật.
C. vi phạm nội quy
D. vi phạm điều lệ.
Câu 10: H  15 tuổi là học sinh lớp 9. Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình. Theo em H phải làm cách nào trong các cách sau:
A. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.
B. Xin làm hợp đồng.
C. Mở xưởng sản xuất, thuê mướn lao động.
D. Mở cửa hàng kinh doanh, rồi vừa học vừa trông coi cửa hàng.
Câu 11: Độ tuổi thấp nhất của người lao động là:
A. 15 tuổi.
B. Từ đủ 15 tuổi trở lên
C. 18 tuổi.
D. Từ đủ 18 tuổi trở lên 
[bookmark: _Hlk97905863]Câu 12:Tự do lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm là 
a. Nghĩa vụ lao động 			c.Quyền lao động 
b. Nhu cầu cần thiết 			d.quyết định tồn tại cho xã hội 
Câu 13:Câu ca dao “ Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho” nói lên điều gì ?
a. Phải tìm kiếm việc làm 
b. [bookmark: _GoBack]Phải lao động để nuôi sống , tồn tại và phát triển 
c. Cần sự giúp đỡ mọi người 
d. Đáp ứng yêu cần của thời đại 
II. TỰ LUẬN:
[bookmark: _Hlk97905981]Câu 1: Tác hại của việc kết hôn sớm (tảo hôn)? Em sẽ làm gì nếu bạn em (bằng tuổi em) muốn bỏ học để đi lấy chồng?
*  Kết hôn sớm ( tảo hôn ) là kết hôn chưa đủ tuổi theo qui định của pháp luật .
Kết hôn sớm sẽ bị xã hội coi thường, vi phạm luật pháp nhà nước .
* + Đối với bản thân người tảo hôn,: sinh con sớm và sinh nhiều con trong khi cơ thể chưa phát triển đầy đủ nên ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản thân; ảnh hưởng đến việc học, cản trở sự tiến bộ của bản thân.
 + Đối với gia đình: Trở thành gánh nặng của gia đình do cả 2 đều không có khả năng lao động kiếm tiền sinh sống. Đời sống gia đình khó khăn vì vợ chồng trẻ chưa có kinh tế vững vàng; cha mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục con, quản lí gia đình; con cái nheo nhóc...
* Nếu bạn em (bằng tuổi em) muốn bỏ học để đi lấy chồng, em sẽ khuyên bạn ấy không nên bỏ học để lấy chồng và giải thích cho bạn hiểu: HS tự giải thích 
[bookmark: _Hlk97906047]Câu 2: Em hãy cho biết nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?. 
 Trả lời: 
* Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng
- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
[bookmark: _Hlk97906110]Câu 3 : Lao động có tầm quan trọng như thế nào ? Tại sao nói lao động  là quyền và nghĩa vụ của công dân?
* Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội . Lao động là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người, là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại 
 *- Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghiệp nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình 
    - Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân , nuôi sống gia đình , góp phần duy trì và phát triển đất nước 
    - Lao động là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với bản thân, với gia đình đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội, với đất nước.
Câu 4: Bài tập tình huống:
	Hải Anh là con trai độc nhất trong 1 gia đình giàu có nhưng lười học nên không thi đậu vào đại học. Không học, chẳng có công việc làm, suốt ngày Hải Anh lao vào chơi bi-a, điện tử. Bạn bè lo lắng hỏi Hải Anh về công việc và tương lai thì được trả lời: “Nhà tớ thiếu gì tiền! Tiền của bố mẹ cho tớ đủ để sống sung sướng cả đời rồi; tớ không cần gì phải đi học, vì tớ không cần lao động!”
        Hỏi :  - Suy nghĩ của Hải Anh đúng hay sai ? Vì sao ?
                 - Nếu được khuyên Hải Anh, em sẽ nói điều gì ? 
Gợi ý:
- Hải Anh suy nghĩ không đúng, vì đã là con người thì ai cũng cần phải lao động. Dù gia đình giàu có thì mỗi người vẫn cần phải lao động, biết quý trọng lao động. Lao động giúp con người trưởng thành và có ích cho xã hội.
- Nếu được khuyên Hải Anh, em sẽ nói điều gì ? HS tự trả lời
[bookmark: _Hlk97906187]Câu 5 : Hôm trước một số bạn trong lớp 9A trao đổi với nhau về việc học sinh lớp 9 có thể tham gia lao động như thế nào.có hai loại ý kiến khác nhau :
-Ý kiến thứ nhất :Lao động là việc của người lớn,học sinh lớp 9 chỉ có nghĩa vụ học tập,không nên lao động chân tay mà ảnh hưởng đến thời gian học tập.
-Ý kiến thứ hai :Lao động không chỉ là việc của người lớn mà còn là công việc của trẻ em.
- Em tán thành ý kiến nào trên đây ? Vì sao ?
- Nêu những công việc trong gia đình và ngoài xã hội em đã làm và có thể làm?


